
 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /CNTT6 

V/v hướng dẫn thực hiện báo cáo  

theo Thông tư 34/2025/TT-NHNN 

Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: - Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực; 

- Các Tổ chức tín dụng. 

(theo danh sách đính kèm )                                     

 

Triển khai Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP 

ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, Cục Công nghệ thông tin (Cục 

CNTT) hướng dẫn các Đơn vị thực hiện gửi báo cáo điện tử qua Hệ thống báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như sau: 

1. Quy định mã kỹ thuật, ngày hiệu lực của mẫu báo cáo  

       Quy định về mã kỹ thuật, ngày hiệu lực của mẫu báo cáo tại Phụ lục 01 – 

Danh sách mẫu biểu. 

Mẫu báo cáo điện tử (template): Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

NHNN tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn, chuyên mục “Hoạt động khác” -> “Hệ 

thống báo cáo NHNN”-> “80. Mẫu báo cáo theo Thông tư số 34/2025/TT-NHNN” 

và trên website báo cáo NHNN (bcnhnn.sbv.gov.vn) tại chức năng 3.2. Tra cứu 

mẫu biểu báo cáo. 

2. Quy trình, quy định gửi báo cáo 

Việc gửi báo cáo, tra cứu, kiểm duyệt, tra soát thực hiện theo quy trình của Hệ 

thống báo cáo NHNN quy định tại Công văn số 1112/NHNN-CNTH ngày 

29/02/2016 của Cục CNTT về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 35. 

3. Thời điểm gửi báo cáo 

Hệ thống báo cáo NHNN thu thập các mẫu báo cáo điện tử. Thời gian thực 

hiện báo cáo cụ thể như sau: 

+ Phụ lục 22, Phụ lục 23 Thông tư 34/2025/TT-NHNN: bắt đầu thu thập từ kỳ 

Quý 4/2025, Năm 2025. 

http://www.sbv.gov.vn/
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+ Phụ lục 28 Thông tư 34/2025/TT-NHNN: bắt đầu thu thập từ kỳ ngày 

20251101. 

+ Mẫu biểu 084-QLNH (F00061): tiếp tục thu thập cho đến khi có văn bản 

hướng dẫn khác của NHNN. 

+ Các Phụ lục báo cáo còn lại: ngay khi NHNN cấp phép hoạt động. 

Mọi vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện xin liên hệ Bộ phận hỗ 

trợ kỹ thuật tập trung (Helpdesk) - Cục Công nghệ thông tin (Email: 

hotrotinhoc@sbv.gov.vn; Điện thoại: 024.32595986 hoặc 024.37756789/8888). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên; 

- Phó TĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c); 

- Cục trường Cục CNTT (để b/c); 

- Cục QLNH, Vụ DBTKOD (để p/h); 

- Lưu CNTT, CNTT6.Namph. 

Đính kèm: 

- Phụ lục 01- Danh sách mẫu biểu. 
 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

   

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hải 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Danh sách Đơn vị gửi 
 

STT Tên TCTD 
Mã ngân hàng 

(HSC) 

 15 NHNN Chi Nhánh Khu vực  

1 NH TMCP Công thương Việt Nam 01201001 

2 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam  
01202001 

3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 01203001 

4 NHNo&PTNT Việt Nam 01204001 

5 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 01302001 

6 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 01309001 

7 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam 01310001 

8 NHTMCP Quân đội Hà Nội 01311001 

9 Hội sở NH TMCP Đông Nam Á 01317001 

10 NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội 01348002 

11 Ngân hàng TMCP Việt Á 01355002 

12 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 01358001 

13 Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại 30319001 

14 Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín 79303001 

15 Ngân hàng Trách nhiệm một thành viên số Vikki 79304001 

16 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 79305001 

17 NHTM CP Nam á 79306001 

18 Hội Sở Ngân hàng TMCP Á Châu 79307001 

19 Ngân hàng TMCP  Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 79321001 

20 NHTMCP Phương Đông 79333001 

21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 79334001 

22 NHTMCP Việt Nam Thương Tín 94356001 
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